
SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH 

 

Số:  ……. /YCBG-BVĐKTV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Long, ngày …… tháng 11 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 

thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua thiết bị y tế với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Châu Thanh Hùng phòng 

Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh SĐT 0975920208. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Số 399 

Nguyễn Đáng, Phường Nguyêt Hoá, tỉnh Vĩnh Long, SĐT: 0294 3862 553. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước 17h ngày 17 tháng 11 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục thiết bị. 
 

STT NỘI DUNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐVT SL 

1 
Tủ an toàn sinh 

học cấp II 

Cung cấp bao gồm: 

Thận tủ chính. 

Đèn LED, đèn UV-30A-L  

Bộ loc ULPA: Hai bộ lọc, lọc được 99,999% khí kích 

thước 0.3µm 

Bộ lọc thô: sợi Polyester, có thể rửa được 

Vận tốc dòng khí: 0.33 +/- 0.025 m/s có thể điều 

chỉnh 

Tốc độ lứu thông dòng khí trong buồng: 0.53 +/- 

0.025 m/s 

Hệ thống thổi khí: tuẩn hoàn, 100% khí xa ra 
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2 

Nồi hấp tiệt 

trùng tự châm 

nước SJclave 

62l 

 

- Nồi hấp dạng đứng 

- Dung tích: 62 lít 

- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh 

báo mực nước 

- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C 

- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω 

- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C 

- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2 tại 121°C 2.0Kgf/cm2 tại 

132°C 

- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2 

- Cài đặt thời gian: 99h59p 
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- Kích thước bên trong nồi: đáy Ø 350 x cao 650 mm 

- Kích thước giỏ: đáy Ø320 x cao 255 mm 

- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 600 x 610 x 1110 

mm 

- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED 

- Công suất: 3kW 

- Nguồn: AC 220V, 60Hz 
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Máy phân tích 

tốc độ lắng máu 

tự động. 

 

- Máy phân tích tốc độ lắng máu theo phương pháp 

Westergren. 

- 8 vị trí mẫu.  

- Công suất: 24 mẫu/giờ 

- Chạy trực tiếp trên ống EDTA, không tiêu hao mẫu 

khi sử dụng 

Bộ 1 bộ 
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Bộ thẻ thông 

minh sử dụng 

trong quá trình 

xét nghiệm lắng 

máu 

Thẻ thông minh (card) cung cấp thông tin cho phép 

thực hiện 1200 xét nghiệm trên máy đo tốc độ lắng 

máu, cho kết quả 1 giờ và 2 giờ 

- Thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật Westergren. 

- Độ biến thiên CV < 15% 

Test 1200 
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Hóa chất kiểm 

soát chất lượng 

xét nghiệm 

phân tích tốc độ 

lắng máu 

Bộ nội kiểm xét nghiệm máu lắng: 

- Dùng để nội kiểm máy xét nghiệm máu lắng 

- Gồm 2 ngưỡng giá trị bình thường và cao 

- Thành phần gồm hồng cầu của động vật có vú lơ 

lửng trong dung dịch giống với huyết tương cùng chất 

bảo quản 

- Bảo quản ở 2-8°C không mở nắp bền đến khi hết hạn 

dùng 

- Sử dụng trên máy không cần mở nắp 

ml 08 
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Dao đốt điện 

công nghệ 

Plasma 

(Máy Plasma 

coaglator II) 

Phụ kiện kèm theo: 

1. Bộ điều khiển lưu lượng 

2. Bộ điều khiển Coblator II 

3. Bàn đạp chân 

4. Tay cầm (Wands) 

Các loại đầu dò plasma (Osseous Plasma Wands) 

1. Đầu dò amydan nâng cao (Advance Tonsil Wand) 

2. Đầu dò VA nâng cao (Advance Adenoid Wand) 

3. Đầu dò cuốn mũi 1.3mm/ 1.6mm (Turbinate 

Wand) 

4. Đầu dò cầm máu mũi (Nasal Hemostasis Wand) 

5. Đầu dò cầm máu mũi có chức năng hút (Suction 

Hemostasis Wand) 

6. Đầu dò thanh quản (Larynx Wand) 

Thông số kỹ thuật Coblator II: 

 Nguồn điện vào: 220V ±10% 

 Tần số: 50Hz ±1Hz 

 Dòng điện RMS: 2A 

 Cầu chì: 10A/250V 

 Tần số cơ bản: 450 kHz 
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 Công suất đầu ra: ≤300W, 275Ω 

 Kích thước máy: 350 × 350 × 140 mm 

2. Địa điểm giao hàng cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh 

3. Thời gian hoàn thành lắp đặt dự kiến: 60 ngày. 

4. Thời gian bảo hành:  ≥ 12 tháng 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:VT,  VT- TBYT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Diệp Duyên Anh 
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